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(Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Em hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau, mỗi câu 0.5 điểm:
CÂU 1: Dãy bit là dãy chỉ gồm:

A. 0 và 1 B. 2 và 3 C. 4 và 5 D. 6 và 7
CÂU 2: Trong các từ sau, từ nào là từ khóa:

A. real B. integer C. begin D. char
CÂU 3: Quy tắc đặt tên trong ngôn ngữ lập trình gồm:

A. Tên không được trùng với từ khóa
B. Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau
C. Tên không được bắt đầu bằng chữ số, các kí hiệu đặc biệt và không được chứa 

dấu cách
D. Cả ba đáp án trên

CÂU 4: Cấu trúc chung của một chương trình gồm:
A. Phần khai báo B. Phần thân chương trình
C. Cả A và B D. Tất cả đều sai

CÂU 5: Cách chuyển biểu thức ax2 +bx+c sang Pascal nào sau đây là đúng?
A. a*x2 +b*x+c           B. a*x*x+b*x+c*x
C. a*x*x +b.x +c*x D. a*x*x + b*x+c

CÂU 6: Biểu thức toán học (a2 + b)(1 + c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào ? 
A. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c) B (a.a  + b)(1 +  c)(1 + c)(1 + c)
C. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c) D. (a2 + b)(1 + c)3

CÂU 7: Trong các tên sau đây, đâu là tên ĐÚNG theo quy tắc đặt tên trong ngôn ngữ lập 
trình:

A. Tamgiac; B. begin; C. 8ª    D. dien   tich;
CÂU 8: Để nhập dữ liệu từ bàn phím, ta sử dụng lệnh:

A. readln B. read C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều 
sai
CÂU 9: Hãy cho biết kết quả in ra màn hình khi thực hiện câu lệnh sau:

writeln (‘16 div 3 = ’ , 16 div 3) ;
A. 16 div 3 = B. 16 div 3 = 5 C. 16 div 3 = 16 div 3   D. Tất cả đều sai

CÂU 10: Hãy cho biết kết quả của phép tính  34 div 4 =
A. 4  B. 5 C. Tất cả đều sai D.8 

.........................................................................................................................................................................

CÂU 11: Hãy cho biết kết quả của phép tính  123 mod 5 =
A. 3  B. 4 C. 5    D. 6



CÂU 12: Để tạm dừng chương trình ta dùng lệnh nào sau đây
A. Pausce  B. Repet ( ); C. Delay( );   D. Play
II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
CÂU 1: (2 điểm)

Em hãy viết các biểu thức toán học sau đây dưới dạng biểu thức trong Pascal :

A. B. 

CÂU 2: (2 điểm) Viết chương trình để tính các biểu thức sau:

A. 
)15(

18
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





B. (10+3)2 : 16*(45 – 21)

BÀI LÀM
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)



2. 

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu Điểm

CÂU 1:
A. (10 + 5) / (3 + 1) – 18 / (5 + 1 )  
B. (a*a + b) * (1+c)*(1+c)*(1 +c)  

1 điểm
1 điểm

CÂU 2
Program bai_2;
Begin

writeln (‘(10 + 5) / (3 + 1) – 18 / (5 + 1 )=’, (10 + 5) / (3 + 1) – 18 / (5 + 1 ));
            Writeln (‘ (10+3)*(10+3)/(16*(45-21))= ’, (10+3)*(10+3)/(16*(45-21)));  

Readln;
End.

1 điểm
1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án A C D C D C A C B D A C


